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Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

CHẠY 15 M LIÊN TỤC 

THEO HƯỚNG 

THẲNG 

 

 VỖ TAY THEO NHỊP 

BÀI HÁT “ĐI HỌC VỀ” 

ĐỒ DÙNG TRONG 

PHÒNG KHÁCH 

DẠY TRẺ NHẬN BIẾT 

TO HƠN - NHỎ HƠN 

 

NẶN CON SÂU 

DẠY TRẺ GIỮ GÌN 

VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG 

 KỂ LẠI TRUYỆN 

“HOA MÀO GÀ” 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Chơi tự do: Xếp lá, xếp 

hạt, chăm sóc cây xanh, 

xếp sỏi theo hình 

Qua cầu khỉ, đua ngựa, 

kéo cưa lừa xẻ, bàn tay 

đẹp. 

QS: Xem đoạn phim về 

hiện tượng cầu vồng 

 

Chơi tự do: Xếp lá, xếp hạt, 

chăm sóc cây xanh, xếp sỏi 

theo hình 

TC: Qua cầu khỉ, đua ngựa, 

kéo cưa lừa xẻ, bàn tay đẹp. 

VĐ: Cáo và thỏ 

 

Chơi tự do: Xếp lá, xếp hạt, 

chăm sóc cây xanh, xếp sỏi 

theo hình 

TC: Qua cầu khỉ, đua ngựa, 

kéo cưa lừa xẻ, bàn tay đẹp. 

QS: Triều cường và hậu quả 

của nó đem lại. 

 

Chơi tự do: Xếp lá, xếp 

hạt, chăm sóc cây xanh, 

xếp sỏi theo hình 

TC: Qua cầu khỉ, đua 

ngựa, kéo cưa lừa xẻ, 

bàn tay đẹp. 

VĐ: Thi chạy nhanh 

 

Chơi tự do: Xếp lá, 

xếp hạt, chăm sóc cây 

xanh, xếp sỏi theo hình 

TC: Qua cầu khỉ, đua 

ngựa, kéo cưa lừa xẻ, 

bàn tay đẹp. 

QS: Đoạn phim một em 

bé biết cất đồ chơi - 

không biết cất đồ chơi 

khi chơi xong. 

Vui 

chơi 

trong 

lớp 

Góc xây dựng 

Chuẩn bị: gạch xây dựng, hàng rào, hộp bánh plan, nút chai, khối xốp, ... 

Góc văn học 

Mũ nhân vật, tranh câu truyện, nhân vật truyện, trẻ kể lại câu truyện "hoa màu gà" 

Góc đọc sách 

Một số sách, truyện hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều,mở sách xem tranh và đọc truyện, Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng dưới; Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 



Góc toán 

Chuẩn bị: Đô mi nô, ráp hình trái cây, trúc xanh, trò chơi phân biệt to - nhỏ, xếp tương ứng 1-1, bé tập cài cởi cúc, tập đan dây giày,  

Góc phân vai 

Chuẩn bị: một số đồ dùng nhà bếp, trái cây, bánh ngọt, hủ tiếu, mì xào.... 

Góc âm nhạc 

 Nghe các bài hát: Con mèo ra bờ sông, cô giáo em, các bài hát dân ca (Lý cây xanh, cỏ lả,...),hát các bài hát đã học, (Ai cũng yêu 

chú mèo, Hoa bé ngoan, ...)Vận động múa "Ai cũng yêu chú mèo",... 

Góc tạo hình 

Chuẩn bị: Đồ chơi góc tạo hình (đất sét, màu sáp, giấy, hộp sữa.....), sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé - dán để tạo ra sản 

phẩm đơn giản,... 

Góc khám phá 

Chuẩn bị nước, bắp cải tím, ly nhựa, đũa, muỗng, .. 

Giờ ăn 

Dạy trẻ sử dụng đúng cách đồ dùng ăn uống. 

Dạy trẻ giờ ăn đi 1 chiều. 

Dạy trẻ biết dẹp bàn ghế sau khi ăn xong. 

Giờ vệ 

sinh 

- Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Giúp trẻ phân biệt nam và nữ. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Trẻ làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

Giờ 

ngủ 
Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Trò chuyện với trẻ giúp 

trẻ nhận biết một số thực 

phẩm và món ăn quen 

thuộc khi nhìn vật thật 

hoặc tranh ảnh (thịt, 

cá,trứng, sữa,rau...) 

  

 

- Trò chuyện với trẻ về một 

số quy định ở gia đình (để 

đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ) 

 

Cho trẻ xem sách truyện, 

hướng dẫn trẻ cầm sách 

đúng chiều, mở sách, xem 

tranh và "đọc" truyện. 

 

Cho tre xem sách 

truyện: Hướng dẫn trẻ 

hướng đọc, viết: từ trái 

sang phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới; 

Hướng viết của các nét 

chữ; đọc ngắt nghỉ sau 

các dấu. 

- Trò chuyện, giáo dục 

với trẻ một số quy định 

ở lớp (để đồ dùng, đồ 

chơi đúng chỗ). 

Trò chuyện với trẻ về 

đặc điểm, tính chất của 

đất, đá, cát, sỏi, ... 

 

 


